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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

 

BVTV  : Bảo vệ thực vật 

CT : Công thức 

CV :  Coeff Var (Hệ số biến động) 

Đ/C : Đối chứng 

FAO : Food and Agricultura Org. 

   (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc) 

KLTB/quả : Khối lượng trung bình/quả 

LSD : Least Significant Difference (Sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa) 

NN&PTNT : Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 

NSLT : Năng suất lý thuyết 

NLTT : Năng suất thực thu 

TB : Trung bình 

TLB : Tỷ lệ bệnh 

TLH : Tỷ lệ hại 

TL đậu quả : Tỷ lệ đậu quả 

VTM               : Vitamin 
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